
Thang điểm 10 Thang điểm 4

1 97011901711 CUNG VÂN ANH Nữ 15/3/2001 8.46 3.53 Giỏi

2 97011901709 HÀ MINH ANH Nữ 04/01/1999 7.65 3.00 Khá

3 97011901687 TRẦN NGỌC ÁNH HỒNG Nữ 30/03/2001 8.07 3.29 Giỏi

4 97011901723 NGUYỄN TRIỆU ÁI MY Nữ 05/07/2001 7.95 3.11 Khá

5 97011901717 NGUYỄN THẢO NHI Nữ 13/11/2001 8.08 3.23 Giỏi

6 97011901690 NGUYỄN VĂN QUANG Nam 09/12/2001 7.55 2.95 Khá

7 97011901851 NGUYỄN HOÀNG ANH QUỐC Nam 08/02/1996 8.34 3.44 Giỏi

8 97011901714 HOÀNG THỊ ANH THƯ Nữ 06/01/2000 8.05 3.20 Giỏi

9 97011901702 NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂN Nữ 24/10/2001 7.71 2.98 Khá

10 97011901849 TRƯƠNG THỊ THANH TƯƠI Nữ 08/06/1999 7.66 3.01 Khá

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SIU ngày      /       /2023 của Hiệu trưởng) 
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